
SAi-3.015 VI (06/2020) Vietnamese Trang 1 trên 4 Instructions for Sexual Assault  
  Protection Order 

Instructions for Sexual Assault Protection Order (Hướng Dẫn về Án Lệnh Bảo Vệ 

Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình Dục) 
 

Đây là Sexual Assault Protection Order (Lệnh Bảo Vệ Đối Với Tình Trạng Hành Hung Tình 
Dục). Nếu được quan tòa ký, án lệnh này sẽ: 
 

• Cho bị đơn biết những ngăn cấm nào có hiệu lực. 

• Ấn định ngày mãn hạn. 
 

Lục sự sẽ lưu bản gốc của lệnh này vào hồ sơ của tòa và cung cấp các phó 

bản cho: 
 

• Quý vị (những bản sao chứng thực miễn phí). 

• Cơ quan công lực để ghi nhập vào hệ thống dữ liệu toàn tiểu bang. 

• Việc tống đạt bị đơn (nếu bị đơn không đến phiên tòa toàn diện). 
 

Kiểm tra với lục sự trước khi điền vào án lệnh. 
 

Tại một số tòa án, quan tòa sẽ điền vào án lệnh này. Trong những tòa khác, quý vị phải 
điền nguyên bộ hay một phần của án lệnh. X Xin kiểm tra với lục sự tòa.  
 

• Nếu quý vị phải điền án lệnh, xin tuân theo những chỉ thị dưới đây. 

• Có thể hữu ích khi xin lục sự cho biết những dịch vụ giúp đỡ để giúp quý vị điền án 
lệnh này. 

 

Xin Viết Chữ In Rõ Ràng! Chỉ dùng Mực Đen hoặc Xanh mà thôi. 
 

Điền tên của đương đơn.  
 

• Nếu quý vị là người được bảo vệ, hãy điền tên của mình. 

• Nếu người được bảo vệ là một trẻ vị thành niên, người lớn dễ bị thương tổn hoặc người 
khác, vì lý do tuổi tác, khuyết tật, sức khỏe hoặc thiếu phương tiện, mà không thể nộp 
đơn thỉnh cầu (người khác), hãy điền tên của người đó. 

• Viết ngày sinh của đương đơn vào chỗ đề “DOB.” 
 

Điền tên và ngày sanh của bị đơn. Nếu quý vị không biết ngày sinh của bị đơn, xin viết tuổi 
của bị đơn. 

 
Hãy điền càng nhiều càng tốt về những chi tiết lý lịch, đặc điểm nổi bật, chẳng hạn như những 

hình xăm trên da hoặc các vết sẹo của bị đơn. Cho biết liệu bị đơn có thể tiếp cận với vũ khí hay 
không. Thông tin này sẽ giúp cơ quan công lực nhận diện bị đơn và thực thi lệnh tòa. 

 
Trên trang 1, dưới đề tựa “Tòa phán quyết,” đánh dấu vào khung cho biết nếu bị đơn đã 

được tống đạt văn thơ tận tay, qua thư tín hay đăng báo. 
 
Trên trang 2, dưới đề tựa “Các Lệnh Tòa,” để trống khung nơi đề ngày hết hạn. Quan tòa 

sẽ điền vào ngày hết hạn. 

 



SAi-3.015 VI (06/2020) Vietnamese Trang 2 trên 4 Instructions for Sexual Assault  
  Protection Order 

Trên trang 2, dưới đề tựa “Tòa Quyết Định,” hãy điền vào khung thứ nhất và điền vào đoạn 
văn nếu đương đơn hoặc bị đơn là trẻ dưới 16 tuổi. Một người giám hộ pháp lý phải được chỉ 
định để đại diện cho trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi. Viết tên phụ huynh hoặc người giám hộ 
pháp lý đã tham dự phiên tòa và bên (đương đơn hoặc bị đơn) mà phụ huynh hoặc người giám 
hộ pháp lý được chỉ định để đại diện. 

 
Đánh dấu vào khung thứ hai và điền vào đoạn văn nếu tòa chỉ định một luật sư để đại diện 

cho một bên. Viết tên họ của luật sư và tên của bên được luật sư này đại diện. 
 

Các Điều Khoản Ngăn Cấm 
 

Đối với các điều khoản ngăn cấm, hãy đánh dấu vào các khung giống như quý vị đã điền 
trong đơn thỉnh cầu. 

 
Đối với những mục thứ hai và thứ ba, quý vị có thể ghi địa chỉ cư ngụ của đương 

đơn. Đương đơn có quyền giữ kín (bí mật) địa chỉ cư ngụ của mình. Quý vị không bắt 
buộc phải điền địa chỉ cư ngụ của đương đơn nếu việc tiết lộ địa chỉ sẽ gây nguy cơ 
khiến đương đơn hoặc gia đình của đương đơn có thể bị bị đơn ngược đãi hoặc sách 
nhiễu. Tuy nhiên, việc thực thi lệnh tòa có thể dễ dàng hơn nếu có địa chỉ. Nếu quý vị 
quyết định điền vào một địa chỉ, xin vui lòng ghi toàn bộ địa chỉ gồm cả thành phố. 
 

Nếu quý vị điền vào mục thứ tư, nhớ phải viết tên và địa chỉ trường học của đương 
đơn. Lưu ý: quý vị cũng sẽ cần phải điền mẫu đơn WPF SA 3.070, Phụ Đính A: Chuyển 
Trường. (Xem phần chỉ dẫn SAi 3.070.) 

 

Prohibit Weapons (Cấm chỉ Mang Vũ Khí) và Lệnh Giao Nộp Vũ Khí 
 

Quan tòa sẽ đánh dấu vào khung này nếu tòa ra lệnh cho bị đơn: 
 

• không sở hữu hoặc mua bất cứ các loại súng tay nào, các vũ khí nguy hiểm khác, hoặc 
xin giấy phép mang súng lục dấu kín; và 

• thi hành Lệnh Giao Nộp Vũ Khí và Prohibit Weapons (Cấm chỉ Mang Vũ Khí) được nộp 
riêng biệt. 

 
Mang theo Order to Surrender and Prohibit Weapons (Án Lệnh Giao Nộp và Cấm Chỉ 

Vũ Khí), mẫu phiếu Tất Cả Các Vụ Kiện 02-050 để quan tòa hoàn tất hồ sơ. 

 
Quan tòa có thể ban phép, từ chối hoặc thay đổi bất cứ điều khoản nào quý vị viết 

trong án lệnh. 
 

Washington Crime Information Center (Hệ Thống Vi Tính Tình Báo về Hình Tội 

trong Tiểu Bang Washington) (WACIC) Ngày Ghi Nhập 
 

Án lệnh này sẽ được nhập vào kho dữ liệu toàn bang dùng bởi cơ quan công lực để bất cứ 
nhân viên công lực nào trong tiểu bang cũng có thể biết lệnh đó. Viết tên theo kiểu chữ in cơ 
quan có thẩm quyền nơi quý vị cư ngụ.  
 

• Nếu địa chỉ của quý vị nằm ngoài phạm vi thành phố, xin viết tên cảnh sát quận. 

• Nếu địa chỉ của quý vị nằm trong phạm vi thành phố, xin viết tên cảnh sát thành phố. 
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Tống Đạt 
 

Trừ phi bị đơn hay luật sư của bị đơn có mặt tại phiên tòa, lệnh này phải được tống đạt tận 
tay bị đơn hầu cho bị đơn biết những điều khoản ngăn cấm nào được áp dụng, và phiên tòa sẽ 
được tổ chức vào lúc nào và ở đâu. 

 
Nếu tòa ra lệnh bị đơn phải giao nộp vũ khí, thì nhân viên công lực địa phương phải 

tống đạt đến bị đơn. 
 
Nếu tòa không ra lệnh bị đơn phải giao nộp vũ khí, quý vị có thể chọn dịch vụ tống đạt bằng cách: 
 

• Một cơ quan công lực.  

• Mướn một người tống đạt văn thư chuyên nghiệp.  

• Một người khác ít nhất 18 tuổi, mà không phải là một người trong các bên thưa kiện.  

• Bằng bưu điện hoặc đăng tải, nếu trước đây quan tòa đã phán lệnh cho phép 
tống đạt bằng bưu điện hoặc đăng tải. 

 
Nếu quý vị muốn nhân viên công lực tống đạt án lệnh: 
 
Hãy đánh dấu đúng vào khung và ghi rõ cơ quan công lực nào tại địa phương sẽ đáp ứng 

với bị đơn. Cơ quan công lực sẽ giúp quý vị xác định đúng cơ quan.  
 
Nếu bị đơn dưới 18 tuổi, hãy đánh dấu đúng vào khung và ghi rõ cơ quan công lực nào tại 

địa phương sẽ đáp ứng với ((các) phụ huynh hoặc (các) người giám hộ pháp lý). Cơ quan 
công lực sẽ giúp quý vị xác định đúng cơ quan. 

 
Nếu tòa không ra lệnh cho bị đơn giao nộp vũ khí và quý vị sắp xếp để tư nhân tống đạt 

đơn xin án lệnh này, xin đánh dấu vào khung đó. Sắp xếp tư nhân bao gồm: 
 

• Mướn một người tống đạt văn thư chuyên nghiệp.  

• Một người khác ít nhất 18 tuổi, mà không phải là một người trong các bên thưa kiện.  
 
Quý vị cần phải cung cấp một địa chỉ mà họ có thể tìm ra bị đơn để tống đạt giấy tờ. 
 

Nếu bị đơn có mặt trong phiên tòa và tòa tống đạt một bản sao của đơn thỉnh cầu và bản án 
lệnh này cho bị đơn, hãy điền vào khung “Tống Đạt” sau cùng. Không cần phải tống đạt thêm nữa. 
 

Ký Mẫu phiếu 
 

Quan tòa sẽ ghi vào đơn ngày và giờ khi án lệnh được ban hành với chữ ký của quan tòa. 
 
Ký tên vào phần cuối của mẫu đơn.  

• Nếu quý vị tự nộp đơn cho bản thân, xin ký tên trên lằn kẻ dành cho “Chữ Ký của 
Đương Đơn”. 

• Nếu quý vị nộp đơn thay cho một trẻ vị thành niên hoặc một người lớn yếu đuối hoặc 
người lớn khác, xin ký tên vào mẫu đơn trên lằn kẻ dành cho “Chữ Ký của Người Nộp 
Đơn Cho Đương Đơn.” 
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Law Enforcement Information Sheet (Bản Thông Tin Cho Cơ Quan Công Lực) (LEIS) 
 

Quý vị phải hoàn tất Law Enforcement Information Sheet (Bản Thông Tin Cho Cơ Quan 
Công Lực) (LEIS), mẫu phiếu WPF Tất Cả Các Vụ Kiện 01.0400, nếu cơ quan công luật tại địa 
phương sẽ tống đạt bị đơn. Mẫu phiếu này được giữ kín và không xếp vào hồ sơ công cộng 
của tòa và không tống đạt cho bị đơn. 
 

• Mẫu LEIS được dùng bởi Cơ Quan Công Lực để tìm kiếm và nhận dạng bị đơn khi tống 
đạt tư liệu.  

• Mẫu này cũng được dùng bởi Cơ Quan Công Lực để ghi nhập vào hệ thống hồ sơ dự 
trữ toàn tiểu bang. 

 
Ghi lại càng nhiều thông tin càng tốt, nhất là tên gọi, tên đệm, họ và ngày sanh. 
 
Nếu bị đơn bị khuyết tật, bị thương não bộ hay các suy yếu nào khác mà quý vị biết người đó 

cần được sự giúp đỡ đặc biệt mà cơ quan công lực có thể cung cấp khi tống đạt văn thư. Thí dụ: 
 

“Bị đơn bị thương tích não bộ. Nếu bị đơn bị hối thúc, bị đơn trở thành bất động và 
có thể không phản ứng mau lẹ, hoặc người đó có thể trở thành nói năng hung hãn. 
Hãy nhắc nhở bị đơn liên lạc với một người bạn.” 

 

“Bị đơn mắc bệnh kinh phong và tiểu đường và có thể lên cơn giật khi bị căng thẳng. 
Bị đơn không phản ứng thích hợp khi bị hối thúc và sẽ cần thời giờ để xin thuốc và 
các vật dụng.” 

 
Nếu quý vị biết bị đơn có súng tay hay các loại vũ khí nguy hiểm nào khác cần biết chắc 

rằng quý vị phải cho biết chi tiết rõ ràng chính xác loại súng gì và số súng. 
 

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về lệnh này, hãy hỏi lục sự của tòa án, điều 

hợp viên của tòa án hoặc người bênh vực nạn nhân bị hành hung tình dục. 
 

Đăng ký dịch vụ Thông Báo Tự Động cho Án Lệnh Bảo Vệ của quý vị: 

 
Sau khi tòa cấp lệnh bảo vệ tạm thời hoặc toàn phần, quý vị có thể đăng ký dịch vụ thông 

báo tự động. 
 
Được chấp thuận bởi RCW 36.28A.410, Án Lệnh Bảo Vệ WA VINE là một dịch vụ tự động 

cho phép quý vị, với tư cách đương đơn, theo dõi trạng thái của một án lệnh bảo vệ thông qua 
điện thoại hoặc internet. Quý vị cũng có thể đăng ký nhận thông báo qua điện thoại hoặc thư 
điện tử khi có thay đổi về trạng thái của một án lệnh bảo vệ. Nếu đăng ký, quý vị sẽ nhận được 
những thông báo quan trọng về tình trạng tống đạt án lệnh bảo vệ của quý vị, cảnh báo hết hạn 
trong vòng 90 ngày, và nếu bị đơn trong án lệnh bảo vệ của quý vị có ý định mua/chuyển 
nhượng một khẩu súng tay trong khi họ đang bị cấm và không được cho phép làm vậy. 

Để truy vấn các thông tin về án lệnh bảo vệ, hãy gọi đến số 1-877-242-4055, hoặc truy cập 
vào trang www.registervpo.com. 

Vì sự an toàn của chính quý vị, đừng chỉ trông chờ vào dịch vụ WA VPO. Nếu quý vị cảm 

thấy đang gặp nguy hiểm, hãy gọi cho 9-1-1. 
 

tel:1-877-242-4055
http://www.registervpo.com/

